TRƯỜNG THCS SÀI ĐỒNG                                              ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I                                                                                                                                          
                                                                                                    MÔN: TOÁN 6

                                                                                 Thời gian làm bài: 90 phút

                                                                                     Năm học: 2018 – 2019
ĐỀ SỐ 1:

Bài I(2,0 điểm): Thực hiện phép tính :
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Bài II (2,0 điểm): Tìm x biết :
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 và x là số chia hết cho 3.
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Bài III (2,0 điểm): Một số sách khi xếp thành từng bó mỗi bó 8 quyển, 12 quyển, 15 quyển đều vừa đủ. Cho biết  số sách nhiều hơn 400 quyển nhưng chưa đến 500 quyển. Tính số quyển sách đó.

Bài IV (2,5 điểm): 
1) Vẽ đoạn thẳng MN = 4cm, vẽ trung điểm P của đoạn thẳng MN.Tính độ dài đoạn thẳng PM; PN.
2) Trên tia Ox, vẽ hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 8cm.

a) Trong 3 điểm O ; A ; B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? vì sao ?
b) Tính độ dài đoạn thẳng AB.
c) Trên đoạn thẳng AB lấy điểm K sao cho BK = 2cm. Hỏi A có là trung điểm của đoạn thẳng OK không ? vì sao ?
Bài V(1,0 điểm):

Linh, Ngọc và Hằng cùng ăn chung một bữa bánh ngọt. Tiền trả chia đều vì phần ăn của 3 người bằng nhau. Linh góp 3 cái bánh, Ngọc góp 5 cái bánh, còn Hằng không góp cái nào nên phải trả 8000 đồng.

Em hãy thử tính giúp xem với 8000 đồng của Hằng sẽ hoàn lại cho Linh bao nhiêu ? Ngọc bao nhiêu ? Nếu giá trị của các bánh như nhau.

Bài VI (0,5 điểm)

                                Tìm 
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 với n < 6
                               ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ SỐ 1:

                                            MÔN TOÁN 6 

	Bài
	
	Nội dung
	Điểm

	Bài I
(2,0điểm)
	a
	3900
	0,5 điểm

	
	b
	0
	0,5 điểm

	
	c
	44
	0,5 điểm

	
	d
	                      -105
	0,5 điểm

	Bài II
(2,0điểm)


	a
	x = 5
	0,5 điểm

	
	b
	x = 35
	0,5 điểm
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	Bài III
(2,0điểm)


	
	Gọi số quyển sách là x (
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Thiếu điều kiện thì trừ 0,25 điểm
	0,5 điểm
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	0,5 điểm

	
	
	BCNN(8;12;15) = 120
	0,5 điểm

	
	
	Tìm được x = 480 
	0,25điểm

	
	
	Kết luận: Số sách là 480 quyển.
	0,25điểm

	Bài IV
(2,5điểm)
	1
	Vẽ đúng MN = 4cm; trung điểm P và kí hiệu đúng
Tính đúng PM = PN = 2 cm
	0,5 điểm

0,5 điểm

	
	2
	Vẽ hình đúng 
	0,25điểm

	
	a
	Giải thích được điểm A nằm giữa 2 điểm O và B
	0,5 điểm

	
	b
	Tính đúng AB = 5cm
	0,25điểm

	
	c
	Giải thích được A là trung điểm của OK
	0,5 điểm

	Bài V

(1,0điểm)
	
	Số tiền mỗi người phải trả cho bữa ăn là 8000(đ) nên tổng giá trị bữa ăn là 8000 . 3 = 24000(đ)

Cả ba ăn 8 cái bánh nên mỗi cái bánh có giá tiền là: 24000 : 8 = 3000(đ)

Tiền Linh nhận là: 3000 . 3 – 8000 = 1000(đ)
Tiền Ngọc nhận là:3000 . 5 – 8000 = 7000(đ)
	0,25điểm

0,25điểm
0,25điểm

0,25điểm

	Bài VI
(0,5 điểm)
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Vì 
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	0,25điểm
0,25điểm



	BGH
	NHÓM TRƯỞNG
	NGƯỜI RA ĐỀ

	Nguyễn Thị Soan
	Trương Mai Hằng
	Đinh Thị Mai


TRƯỜNG THCS SÀI ĐỒNG            ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN 6                                                                                                         
                                                                        Thời gian làm bài: 90 phút

                                                                          Năm học: 2018 – 2019

ĐỀ SỐ 2:

Bài I(2,0 điểm): Thực hiện phép tính :

a) 
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Bài II (2,0 điểm): Tìm x biết :

a) 
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Bài III (2,0 điểm): Một số sách khi xếp thành từng bó mỗi bó12 quyển, 15 quyển, 18 quyển đều vừa đủ. Cho biết  số sách nhiều hơn 500 quyển nhưng chưa đến 600 quyển. Tính số quyển sách đó.

Bài IV (2,5 điểm): 

1) Vẽ đoạn thẳng PQ = 8cm, vẽ trung điểm A của đoạn thẳng PQ. Tính độ dài đoạn thẳng AP; AQ.
2) Trên tia Ox, vẽ hai điểm M và N sao cho OM = 2cm, ON = 7cm.

     a)Trong 3 điểm O ; M ; N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? vì sao ?
     b)Tính độ dài đoạn thẳng MN.
     c)Trên đoạn thẳng MN lấy điểm H sao cho NH = 3cm. Hỏi M có là trung 
        điểm của đoạn thẳng OH không ? vì sao ?

Bài V(1,0 điểm):

Thảo , Lan và Nga cùng ăn chung một bữa bánh ngọt. Tiền trả chia đều vì phần ăn của 3 người bằng nhau. Thảo góp 4 cái bánh, Lan góp 5 cái bánh, còn Nga không góp cái nào nên phải trả 12000 đồng.

Em hãy thử tính giúp xem với 12000 đồng của Nga sẽ hoàn lại cho Thảo bao nhiêu ? Lan bao nhiêu ? Nếu giá trị của các bánh như nhau.

Bài VI (0,5 điểm)

                               Tìm 
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                        ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ SỐ 2 MÔN TOÁN 6
	Bài
	
	Nội dung
	Điểm

	Bài I

(2,0điểm)
	a
	2700
	0,5 điểm

	
	b
	0
	0,5 điểm

	
	c
	57
	0,5 điểm

	
	d
	-121
	0,5 điểm

	Bài II

(2,0điểm)


	a
	x = 3
	0,5 điểm

	
	b
	x = 30
	0,5 điểm

	
	c
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	Bài III

(2,0điểm)


	
	Gọi số quyển sách là x (
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Thiếu điều kiện thì trừ 0,25 điểm
	0,5 điểm
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	0,5 điểm

	
	
	BCNN(12;15;18) = 180
	0,5 điểm

	
	
	Tìm được x = 540 
	0,25điểm

	
	
	Kết luận: Số sách là 540 quyển.
	0,25điểm

	Bài IV

(2,5điểm)
	1
	Vẽ đúng PQ = 8cm

Vẽ trung điểm A và kí hiệu đúng
	0,5 điểm

0,5 điểm

	
	2
	Vẽ hình đúng 
	0,25điểm

	
	a
	Giải thích được điểm M nằm giữa 2 điểm O và N
	0,5 điểm

	
	b
	Tính đúng MN = 5cm
	0,25điểm

	
	c
	Giải thích được M là trung điểm của OH
	0,5 điểm

	Bài V

(1,0điểm)
	
	Số tiền mỗi người phải trả cho bữa ăn là 12000(đ) nên tổng giá trị bữa ăn là 12000 . 3 = 36000(đ)

Cả ba ăn 9 cái bánh nên mỗi cái bánh có giá tiền là: 36000 : 9 = 4000(đ)

Tiền Thảo nhận là: 4000 . 4 – 12000 = 4000(đ)

Tiền Lan nhận là: 4000 . 5 – 12000 = 8000(đ)
	0,25điểm
0,25điểm

0,25điểm
0,25điểm

	Bài VI

(0,5điểm)
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Vì 
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